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I. MỤC TIÊU


1. Mục tiêu chung

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp có mục tiêu chung là cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp (pháp luật về hợp đồng; sở hữu, thực hiện quyền sở hữu; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp; xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản, ...); bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp nhằm giúp doanh nhân, người quản lý doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực thi tốt pháp luật phục vụ kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

· Nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2010 – 2012, đảm bảo các địa phương được lựa chọn triển khai điểm chương trình được tăng cường năng lực để đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66. Trong giai đoạn 2013 – 2015, triển khai nhân rộng kết quả tại các địa phương còn lại.

· Khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận với văn bản quy phạm pháp luật. Trong giai đoạn 2010 - 2012 đảm bảo 95 % doanh nghiệp trên 6 tỉnh triển khai điểm chương trình có điều kiện tiếp cận thường xuyên với thông tin pháp luật thông qua các hình thức phù hợp. Trong giai đoạn 2013 – 2015, tổ chức triển khai nhân rộng trong phạm vi toàn quốc.

· Đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2010 – 2012, phấn đấu tổ chức bồi dưỡng cho 70 % người quản lý doanh nghiệp (riêng TP. Hà Nội 10%
); 95 % cán bộ pháp chế (riêng TP. Hà Nội 70%) tại 7 địa phương điểm. Trong giai đoạn 2013 – 2015, tổ chức nhân rộng trên các địa phương còn lại.

· Hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn 
.

· Xây dựng mô hình hiệu quả về tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 7 tỉnh được lựa chọn để tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, ý thức pháp luật của doanh nghiệp, thói quen sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, phòng chống, giảm thiểu rủi ro pháp luật trong kinh doanh và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật tại các địa phương này, trên cơ sở đó có đánh giá, tổng kết và nhân rộng mô hình trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Nghiên cứu xác định nội dung, hoạt động ưu tiên và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình.

2. Xây dựng và thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66.

3. Thực hiện thông tin pháp lý cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thực tiễn pháp lý trong kinh doanh cho các doanh nghiệp.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp.

5. Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp.

6. Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế của doanh nghiệp.

7. Xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

8. Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án điểm về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 7 địa phương được lựa chọn: Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội 
. 

9. Giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chương trình để đề xuất các hoạt động nhằm phát huy kết quả của chương trình và nhân rộng mô hình điểm.

Các hoạt động trên được phân thành 4 dự án sau đây:

Dự án 1: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1.1. Hỗ trợ nguồn lực để củng cố, thành lập các tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm đảm bảo các cơ quan này có tổ chức pháp chế để làm đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 1.2. Hỗ trợ nguồn lực để củng cố, thành lập các đơn vị hỗ trợ pháp lý của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp ở các địa phương nhằm đảm bảo 100% địa phương có đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1.3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật kinh doanh và các khóa đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1.4. Giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện các hoạt động của dự án; tổ chức các hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm tại các địa phương trên toàn quốc. 

Dự án 2: Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

2.1. Xây dựng, vận hành Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
2.2. Biên soạn, in ấn tài liệu để phổ biến, cung cấp, cập nhật  kiến thức về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

2.3. Xây dựng, phát sóng chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam

2.4. Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật

Dự án 3: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp 

3.1. Tổ chức khảo sát, xác định nhu cầu của doanh nghiệp về bồi dưỡng pháp luật kinh doanh, nội dung bồi dưỡng pháp luật cho người quản lý doanh nghiệp; nhu cầu của cán bộ pháp chế doanh nghiệp về bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp.

3.2. Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.
3.3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và các kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

3.4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng.

Dự án 4. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

4.1. Nghiên cứu, xác định nhu cầu tư vấn pháp luật của doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

4.2. Hỗ trợ nguồn lực để hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

4.3. Hỗ trợ nguồn lực tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương thông qua mạng lưới tư vấn pháp luật.  Mức chi hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.

(Các dự án được mô tả chi tiết tại Phụ lục 1: Nội dung các dự án Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp kèm theo).
III.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1.  Giải pháp về chính sách

- Khuyến khích các các luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Hỗ trợ các tổ chức đại diện của doanh nghiệp để triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Thu hút các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

2. Giải pháp về cơ chế

2.1. Cơ chế huy động nguồn lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

- Tăng cường đầu tư của Nhà nước (kết hợp ngân sách Trung ương và địa phương) cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Khuyến khích sự đóng góp nguồn lực của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Huy động các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

2.2. Cơ chế tổ chức:
Hoạt động của Chương trình được phân thành 2 giai đoạn (2010-2012 và 2013-2015), trong đó giai đoạn 1 (2010-2012) tập trung triển khai các hoạt động điểm tại 7 tỉnh được lựa chọn để xây dựng các mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương này và nhân rộng thực hiện các hoạt động ở giai đoạn 2 (2013-2015) nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chương trình.

2.3. Cơ chế phân cấp và phối hợp:

- Các hoạt động của Chương trình được phân thành 4 Dự án, có phân định trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức cấp Trung ương với cấp địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá kết quả của Chương trình.

- Phát huy cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. 

2.4. Cơ chế giám sát, đánh giá: 

- Thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá thông qua Ban Chỉ đạo Chương trình.

- Tăng cường hoạt động giám sát theo thẩm quyền của các Bộ, ngành liên quan và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

3. Giải pháp về chuyên môn

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66.

- Tập trung thông tin, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp theo các nội dung trọng tâm, trọng điểm theo từng đối tượng, từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh và theo từng vùng miền.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: kết hợp các phương thức truyền thống với các phương thức hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng, từng vùng.

- Kết hợp việc xây dựng mô hình điểm với nhân rộng điển hình, kịp thời biểu dương, khuyến khích các điển hình tiêu biểu trong thực thi pháp luật của doanh nghiệp gắn với việc khuyến cáo các doanh nghiệp về những rủi ro pháp luật trong kinh doanh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi, thời gian: 

- Phạm vi: Chương trình được triển khai trong phạm vi toàn quốc, có tập trung triển khai điểm tại 7 địa phương được lựa chọn là: Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội.

- Chương trình được triển khai trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2015 để đáp ứng yêu cầu thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và có định hướng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đến năm 2020 để tạo sự bền vững, bảo đảm kết quả của Chương trình có tác động lâu dài.

2. Tổ chức điều hành chương trình

- Thành lập Ban Điều hành Chương trình do Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 7 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội; Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Tổ Thư ký giúp việc Ban Điều hành do Trưởng ban quyết định thành lập gồm có đại diện các cơ quan nêu trên.

- Các cơ quan, tổ chức được phân công thực hiện các hoạt động của Chương trình thành lập Tổ công tác hoặc bộ phận chuyên trách để chỉ đạo, điều hành và quản lý việc triển khai thực hiện các hoạt động đó và phối hợp với Ban Điều hành Chương trình. 

  3. Phân công trách nhiệm 

  3.1. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Chương trình; ban hành quy chế quản lý, thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; chỉ đạo triển khai Chương trình; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình.

3.2. Bộ Tài chính lập kế hoạch, hướng dẫn sử dụng kinh phí và thực hiện việc cấp phát kinh phí thực hiện Chương trình theo kế hoạch đã được phê duyệt.

3.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính lập kế hoạch sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình; phối hợp với Bộ Tư pháp để lồng ghép các Chương trình, dự án có liên quan và huy động các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế để triển khai có hiệu quả Chương trình.

3.4. Bộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động của Chương trình để nhân rộng kết quả của Chương trình.

3.5. Các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình theo quy định tại Nghị định số 66 có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các hoạt động của Chương trình.

3.6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình có trách nhiệm thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Chương trình.

4. Tiến độ thực hiện chương trình

a. Quý IV/2009: 

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động của Chương trình; 

- Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý và chỉ đạo, triển khai Chương trình;
- Triển khai một số hoạt động chung của chương trình theo kế hoạch.

b. Năm 2010 đến năm 2012 (giai đoạn 1): 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động của các Dự án 2, 3 và 4.

- Tổ chức thực hiện Dự án 1 và các hoạt động điểm tại 6 địa phương được lựa chọn;

c. Năm 2013 đến năm 2015 (giai đoạn 2):

- Tổng kết việc thực hiện Chương trình tại 6 địa phương được lựa chọn điểm và triển khai nhân rộng mô hình hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương khác trên cả nước;

- Triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình trên phạm vi cả nước; 

- Đánh giá, tổng kết Chương trình và báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho triển khai nhân rộng kết quả Chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020.

5. Kinh phí

a. Kinh phí thực hiện Chương trình do Ngân sách nhà nước cấp. Trong đó, ngân sách trung ương được bố trí để thực hiện các hoạt động chung của Chương trình và triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 7 địa phương được lựa chọn điểm ở giai đoạn 1; ngân sách địa phương được bố trí để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương ở giai đoạn 2.

b) Kinh phÝ thực hiện Ch­¬ng tr×nh:

- Tæng kinh phÝ thực hiện Ch­¬ng tr×nh dự tính là: 386.915.448.000đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi sáu tỉ chín răm mười lăm triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng). 

Trong đó:

+ Kinh phí ngân sách trung ương là: 112.269.632.000 đồng.

+ Kinh phí ngân sách địa phương là: 274.523.876.000 đồng.

(Chi tiết xin xem Phụ lục 2: Kinh phí Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp kèm theo).
c) Hµng n¨m, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Ch­¬ng tr×nh, Bé Tư pháp  lËp dù to¸n kinh phÝ ®Ó Bộ Tài chính trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Tr­íc m¾t, gi¶i quyÕt kinh phÝ cho n¨m 2009 cña Ch­¬ng tr×nh lµ 01 tû ®ång ®Ó tổ chức các hoạt động cần thiết cho việc triển khai Chương trình. 

V. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người quản lý doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật; qua đó góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, tăng cưòng môi trường pháp luật thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

- Xây dựng ý thức chủ động tìm hiểu, áp dụng pháp luật để phòng tránh rủi ro pháp luật trong kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay và trong thời gian tới.

- Góp phần hạn chế tình trạng doanh nghiệp vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Thông qua việc xây dựng và triển khai các hoạt động thông tin pháp luật cho doanh nghiệp sẽ xoá bỏ tình trạng doanh nghiệp khó hoặc không tiếp cận được với thông tin pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thông qua hoạt động tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo các hình thức, nội dung quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP. 

- Góp phần tăng cường sự phối hợp ba bên giữa các cơ quan quản lý về thực thi pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp, cán bộ pháp chế cho doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận trong xã hội và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế đất nước.

- Thông qua thực hiện chương trình sẽ tạo tiền đề thực hiện xã hội hoá các công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giúp các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp có thể thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

- Làm tốt công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp, tạo điều kiện doanh nghiệp thực thi tốt pháp luật kết hợp phát huy trách nhiệm và ý thức của doanh nghiệp trong việc tổng hợp, kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới.

	
	THỦ TƯỚNG 


Nguyễn Tấn Dũng


PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Dự án 1: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1. Mục tiêu 

- Củng cố tổ chức pháp chế tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định 122/2004/NĐ-CP để đáp ứng yêu cầu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Củng cố, thành lập mới các đơn vị thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp;

- Bố trí cán bộ, chuyên gia, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 66;

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 66.

2. Đối tượng thụ hưởng

- Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 66;

- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

3. Nội dung các hoạt động

3.1. Hỗ trợ nguồn lực để củng cố, thành lập các tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm đảm bảo các cơ quan này có tổ chức pháp chế để làm đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3.1.1. Giai đoạn 1 (Từ năm 2010 đến năm 2012): Tập trung làm điểm tại 7 địa phương là: Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Đồng Nai, Đắk Lắk và Tuyên Quang cụ thể như sau:

a. Chi tiết hoạt động

- Điều tra, nghiên cứu, xây dựng đề án về củng cố, thành lập mới tổ chức pháp chế ở các địa phương được chọn làm điểm để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án;

- Hỗ trợ nguồn lực ban đầu để triển khai thực hiện các đề án:

+ Hỗ trợ kinh phí để chi trả thù lao cho các chuyên gia, cán bộ thực hiện đề án; phụ cấp cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

+ Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho việc củng cố, thành lập mới các tổ chức pháp chế.

b. Dự kiến kinh phí

Kinh phí ước tính triển khai các hoạt động tại 7 địa phương điểm trong 3 năm đầu là: 18.452.076.000 đồng (Bằng chữ: mười tám tỉ bốn trăm năm mươi hai triệu không trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

Kinh phí này được lấy từ nguồn ngân sách trung ương (chi tiết xem tại kinh phí triển khai Giai đoạn 1, phần I, hoạt động số 1 của Bảng 1: Dự toán kinh phí Dự án 1).

3.1.2. Giai đoạn 2 (Từ năm 2013 đến năm 2015)

a. Nội dung hoạt động

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trong giai đoạn 1; 

- Nhân rộng kết quả đạt được tới các tỉnh, thành khác trong phạm vi cả nước (56 địa phương còn lại trên toàn quốc). 

b. Kinh phí dự kiến 

Dự kiến: 148.157.868.000 đồng (Bằng chữ: một trăm bốn mươi tám tỉ một trăm năm mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi tám ngàn đồng).

Kinh phí triển khai các hoạt động trong giai đoạn 2 được lấy từ nguồn ngân sách địa phương (chi tiết xem tại kinh phí triển khai Giai đoạn 2, phần I, hoạt động số 1 của Bảng 1: Dự toán kinh phí Dự án 1).

3.2. Hỗ trợ nguồn lực để củng cố, thành lập các đơn vị hỗ trợ pháp lý của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp ở các địa phương nhằm đảm bảo 100% địa phương có đầu mối tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

3.2.1. Giai đoạn 1 (Từ năm 2010 đến năm 2012): Tập trung làm điểm tại 7 địa phương là: Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Nội, cụ thể như sau:

a. Chi tiết hoạt động

- Điều tra, nghiên cứu, xây dựng đề án về củng cố, thành lập mới đơn vị hỗ trợ pháp lý của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp ở các địa phương được chọn làm điểm để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án (đảm bảo mỗi địa phương có 1 đơn vị làm đầu mối);

- Hỗ trợ nguồn lực ban đầu để triển khai thực hiện các đề án:

+ Hỗ trợ kinh phí để chi trả thù lao cho các chuyên gia, cán bộ thực hiện đề án; phụ cấp cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

+ Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho việc củng cố, thành lập mới các đơn vị hỗ trợ pháp lý của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

b. Dự kiến kinh phí

Kinh phí ước tính triển khai các hoạt động tại 7 địa phương điểm trong 3 năm đầu là: 2.042.376.000 đồng (Bằng chữ: hai tỉ không trăm bốn mươi hai triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

Kinh phí này được lấy từ nguồn ngân sách trung ương (chi tiết xem tại kinh phí triển khai Giai đoạn 1, phần II, hoạt động số 2 của Bảng 1: Dự toán kinh phí Dự án 1).
3.2.2. Giai đoạn 2 (Từ năm 2013 đến năm 2015)

a. Nội dung hoạt động

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các hoạt động trong giai đoạn 1; 

- Nhân rộng kết quả đạt được tới các tỉnh, thành khác trong phạm vi cả nước (56 địa phương còn lại trên toàn quốc). 

b. Kinh phí dự kiến 

Dự kiến: 16.339.008.000 đồng (Bằng chữ: mười sáu tỉ ba trăm ba mươi chín triệu không trăm linh tám ngàn đồng).

Kinh phí triển khai các hoạt động trong giai đoạn 2 được lấy từ nguồn ngân sách địa phương (chi tiết xem tại kinh phí triển khai Giai đoạn 2, phần II, hoạt động số 2 của Bảng 1: Dự toán kinh phí Dự án 1).

3.3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật kinh doanh và các khóa đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đối với các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
3.3.1. Giai đoạn 1 (Từ năm 2010 đến năm 2012): Tổ chức thực hiện tại 7 địa phương được chọn làm điểm là: Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Hà Nội và Tuyên Quang.
a. Đối tượng bồi dưỡng

- Cán bộ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

b. Nội dung bồi dưỡng

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thuế, hợp đồng, thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp, ...

- Tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c. Chi tiết hoạt động

- Xây dựng nội dung chương trình, các chuyên đề cần bồi dưỡng. 

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

d. Dự kiến kinh phí thực hiện

 Kinh phí ước tính triển khai các hoạt động tại 7 địa phương điểm trong 3 năm đầu là: 8.694.000.000 đồng (Bằng chữ: tám tỉ sáu trăm chín mươi tư triệu đồng).

Kinh phí này được lấy từ nguồn ngân sách trung ương (chi tiết xem tại kinh phí triển khai Giai đoạn 1, phần III, hoạt động số 3 của Bảng 1: Dự toán kinh phí Dự án 1).
3.3.2. Giai đoạn 2 (Từ năm 2013 năm 2015)

a. Nội dung hoạt động

- Đánh giá kết quả thực hiện trong giai đoạn 1;

- Triển khai nhân rộng kết quả thực hiện trong giai đoạn 1 tới các tỉnh, thành trong cả nước (56 địa phương còn lại trên toàn quốc);

b. Dự kiến kinh phí thực hiện

Dự kiến: 69.552.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi chín tỉ năm trăm năm mươi hai triệu đồng).

Kinh phí triển khai các hoạt động trong giai đoạn 2 được lấy từ nguồn ngân sách địa phương (chi tiết xem tại kinh phí triển khai Giai đoạn 2, phần III, hoạt động số 3 của Bảng 1: Dự toán kinh phí Dự án 1).

3.4. Giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện các hoạt động của dự án; tổ chức các hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm tại các địa phương trên toàn quốc. 

a. Nội dung hoạt động 

- Đánh giá hiệu quả thực hiện hoạt động thông qua việc tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm tại các địa phương trên toàn quốc.

- Giám sát tình hình thực thi, đánh giá hiệu quả đối với các hoạt động cụ thể của dự án đối với cơ quan/cán bộ có trách nhiệm thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương trên toàn quốc.

b. Dự kiến kinh phí thực hiện

Kinh phí ước tính triển khai các hoạt động tại các địa phương trên toàn quốc: 28.009.800.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi tám tỉ không trăm linh chín triệu tám trăm ngàn đồng).
Kinh phí này được lấy từ nguồn ngân sách trung ương (chi tiết xem tại kinh phí triển khai giai đoạn 1 Phần IV, hoạt động số 4 của Bảng 1: Dự toán kinh phí Dự án 1).

4. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Dự án

Tổng kinh phí thực hiện dự án 1 ước tính là: 291.369.068.000 (Bằng chữ: hai trăm chín mốt tỉ ba trăm sáu mươi chín triệu không trăm sáu mươi tám ngàn đồng). 

Trong đó:

- Ngân sách do trung ương cấp là: 57.198.252.000 (Bằng chữ: năm mươi bảy tỉ một trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi hai ngàn đồng);

- Ngân sách do địa phương cấp là:  234.048.876.000 (Bằng chữ: hai trăm ba mươi tư tỉ không trăm bốn mươi tám triệu tám trăm bảy mươi sáu ngàn đồng). 

5. Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông. 

Dự án 2: Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

1. Mục tiêu

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp lý;

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của doanh nghiệp đối với việc thực thi pháp luật.

2. Đối tượng thụ hưởng

Các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

3. Các hoạt động

3.1. Xây dựng, vận hành Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
a. Nội dung hoạt động:

- Xây dựng, vận hành trang thông tin chính thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để cung cấp kịp thời, đầy đủ, toàn diện thông tin pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung của trang thông tin gồm các vấn đề cơ bản sau đây:

+ Giới thiệu, khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật cần phải biết trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có để cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh mới được ban hành và giới thiệu những nội dung cơ bản các văn bản này;

+ Giới thiệu những quy định về các điều ước thương mại quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

+ Trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật;

+ Tổ chức tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thu thập các kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh;

+ Phổ biến nhân rộng kết quả về hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp.

- Thực hiện các hoạt động để quảng bá cho trang thông tin.

- Tổ chức duy trì, vận hành trang thông tin.

b. Dự kiến kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí cho hoạt động xây dựng, vận hành trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là: 7.473,2 triệu đồng. Trong đó:

- Kinh phí xây dựng mới trang thông tin là: 150 triệu đồng.

- Kinh phí duy trì, vận hành trang thông tin (gồm duy trì về mặt kỹ thuật, quản trị trang tin và cập nhật thông tin) là: 6.972 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện hoạt động quảng bá trang tin (gồm quảng bá trang tin lồng ghép với các lớp bồi dưỡng người quản lý doanh nghiệp và cán bộ pháp chế doanh nghiệp, biên soạn, in ấn và phân phát tờ rơi quảng cáo) là: 351,2 triệu đồng. 

(Xin xem chi tiết Phần 1 Bảng 2: Dự toán kinh phí Dự án 2).

3.2. Biên soạn, in ấn tài liệu để phổ biến, cung cấp, cập nhật  kiến thức về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

a. Nội dung hoạt động:

- Biên soạn nội dung tài liệu về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp theo các chuyên đề phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể: pháp luật về hợp đồng, sở hữu, thực hiện quyền sở hữu doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, pháp luật xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản, ... 
- Biên soạn các tài liệu giới thiệu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; các Hiệp định thương mại song phương, đa phương và hướng dẫn thực hiện các Hiệp định. 

- In ấn và phát miễn phí các tài liệu trên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (ưu tiên các địa phương được lựa chọn).

- Biên soạn, in ấn, phân phát các tờ rơi, tờ gấp về những nội dung pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b. Dự kiến kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí cho hoạt động xây dựng, in ấn tài liệu để phổ biến, cung cấp, cập nhật kiến thức về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp là: 5.714,88 triệu đồng. Trong đó:

- Chi phí biên soạn, in ấn tài liệu pháp luật về kinh doanh theo chuyên đề: 2.333,5 triệu đồng.

- Chi phí biên soạn, in ấn tài liệu giới thiệu các Hiệp định thương mại: 1.431 triệu đồng.

- Chi phí biên soạn, in ấn tờ rơi, tờ gấp: 1.000,38 triệu đồng.

(Xin xem chi tiết Phần 2 Bảng 2: Dự toán kinh phí Dự án 2).

3.3. Xây dựng, phát sóng chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam

a. Nội dung hoạt động:

Xây dựng và phát sóng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên đài truyền hình Việt Nam và đài tiếng nói Việt Nam, cụ thể:

- Thực hiện phóng sự phản ánh thực trạng thực thi pháp luật của doanh nghiệp; 

- Tổ chức các tọa đàm trao đổi giữa các chuyên gia với doanh nghiệp về các vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Thông tin về những vấn đề pháp lý cơ bản mà doanh nghiệp cần phải biết trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

b. Dự kiến kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí cho hoạt động xây dựng, phát sóng chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên truyền hình là: 3.180 triệu đồng. Trong đó:

- Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam: 260 x 3 triệu = 780 triệu đồng.

(1 buổi phát thanh/tuần x 52 tuần/năm x 5 năm = 260 buổi; Chi phí trung bình cho 1 buổi phát thanh là: 3 triệu đồng.)

- Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam: 60 buổi x 40 triệu = 2.400 triệu đồng.

(1 buổi phát sóng/tháng x 12 tháng/năm x 5 năm = 60 buổi; Chi phí trung bình cho 1 buổi phát sóng là: 40 triệu đồng).

(Xin xem chi tiết Phần 3 Bảng 2: Dự toán kinh phí Dự án 2).

3.4. Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật
a. Nội dung hoạt động:

Lập kế hoạch, xây dựng nội dung, cộng tác với các cơ quan quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực, các chuyên gia kinh tế, luật gia, luật sư, các tổ chức của đại diện doanh nghiệp để tổ chức các hội thảo, diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật.

b. Dự kiến kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí cho hoạt động xây dựng, tổ chức các diễn đàn, toạ đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh để giới thiệu, khuyến cáo các doanh nghiệp về thực thi pháp luật là:  3.600.000.000 đồng. Trong đó:

- Giai đoạn 1. Tổ chức 05 buổi diễn đàm, toạ đàm tại 6 tỉnh, thành phố được lựa chọn thực hiện điểm, chi phí cho mỗi buổi diễn đàn, toạ đàm là 25 triệu đồng.

25 triệu đồng/buổi x 5 buổi/tỉnh, thành phố x 6 tỉnh, thành phố = 750 triệu đồng.

- Giai đoạn 2. Tổ chức 02 buổi diễn đàn, toạ đàm tại 57 tỉnh, thành phố còn lại, chi phí cho mỗi buổi diễn đàn, toạ đàm là 25 triệu đồng.

25 triệu đồng/buổi x 2 buổi/tỉnh, thành phố x 57 tỉnh, thành phố = 2.850 triệu đồng.

(Xin xem chi tiết Phần 4 Bảng 2: Dự toán kinh phí Dự án 2).

4. Tổng kinh phí:

Tổng kinh phí thực hiện dự án này là: 19.968.080.000 đồng do Ngân sách Trung ương cấp.

5. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Dự án 3: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp 

1. Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; bảo đảm khoảng 65.000 doanh nghiệp được bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh.
- Nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp; bảo đảm khoảng 9.700 cán bộ pháp chế doanh nghiệp được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp.

2. Đối tượng thụ hưởng

- Người quản lý doanh nghiệp.

- Cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

3. Các hoạt động:

- Tổ chức khảo sát, xác định nhu cầu của doanh nghiệp về bồi dưỡng pháp luật kinh doanh, nội dung bồi dưỡng pháp luật cho người quản lý doanh nghiệp; nhu cầu của cán bộ pháp chế doanh nghiệp về bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp.

- Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và các kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng.

4. Tổng kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện cho hoạt động bồi dưỡng kiến thức về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp là: 47.135,3 triệu đồng (trong đó, ngân sách trung ương là: 15.103,3 triệu đồng và ngân sách địa phương là: 32.032 triệu đồng). Cụ thể:

- Giai đoạn 1: Thực hiện tại 7 tỉnh, thành phố được lựa chọn thực hiện điểm có tổng kinh phí là 15.103,3 triệu đồng, gồm: 

Kinh phí khảo sát, đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp về bồi dưỡng pháp luật kinh doanh và nghiệp vụ pháp chế: 183,3 triệu đồng.

Kinh phí lựa chọn tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, xây dựng khung chương trình bồi dưỡng: 360 triệu đồng.

Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng tại 7 tỉnh: 14.560 triệu đồng.

- Giai đoạn 2: Triển khai tại 56 tỉnh, thành phố: 32.032 triệu đồng 

(Trung bình tổ chức 20 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại 1 tỉnh, thành phố, mỗi lớp có khoảng 40 học viên học trong 3 ngày và chi phí cho mỗi lớp bồi dưỡng là 26 triệu đồng. 26 triệu đồng/lớp x 22 lớp/tỉnh, thành phố x 56 tỉnh, thành phố = 32.032 triệu đồng).

(Chi tiết kinh phí tại Bảng 3: Dự toán kinh phí Dự án 3).

5. Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.

Dự án 4. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

1. Mục tiêu: 

Tại 54 địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
, trong thời gian thực hiện Chương trình sẽ hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp để:
- Đẩy mạnh sự phát triển dịch vụ tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp;

- Giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương này được tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí;
- Góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của các doanh nghiệp;

- Khuyến khích các Luật sư, Luật gia, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tích cực tham gia tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp. 

2. Đối tượng thụ hưởng: 

Các doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

3. Các nội dung hoạt động:

3.1. Nghiên cứu, xác định nhu cầu tư vấn pháp luật của doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Kinh phí: ước tính 2.007 triệu đồng. 

3.2. Hỗ trợ nguồn lực để hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Giai đoạn 1 (từ năm 2010-2012): 

Hỗ trợ nguồn lực để xây dựng mạng lưới cộng tác viên tư vấn pháp luật, bao gồm: xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động Luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới; lập đề án xây dựng mạng lưới; dự thảo Quy chế hoạt động của mạng lưới; tổ chức hội nghị ra mắt mạng lưới; tập huấn bồi dưỡng cộng tác viên tham gia mạng lưới. Mức hỗ trợ xây dựng mạng lưới cộng tác viên 100 triệu đồng/mạng lưới cộng tác viên. Giai đoạn 1 của Chương trình sẽ triển khai ở 12 địa phương
.
Số lượng: 100 triệu/địa phương/năm x 3 năm x 12 địa phương = 3.600 triệu đồng

Giai đoạn 2 (từ năm 2013-2015): 

Hỗ trợ nguồn lực để xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật tại 42 địa phương còn lại:

Số lượng: 100 triệu/địa phương/năm x 2 năm x 42 địa phương = 8400 triệu đồng.

3.3. Hỗ trợ nguồn lực tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương thông qua mạng lưới tư vấn pháp luật.  Mức chi hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.
Giai đoạn 1 (từ năm 2010-2012): 

Số lượng: 100,250 triệu đồng/địa phương/năm x 3 năm x 12 địa phương = 3.609 triệu đồng.

Giai đoạn 2 (từ năm 2013-2015): 

Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn trong thời gian thực hiện Chương trình tại các địa phương còn lại trên cả nước (42 địa phương) và tiếp tục triển khai ở 12 địa phương ở giai đoạn 1.

Số lượng: 100,250 triệu đồng/địa phương/năm x 2 năm x 54 địa phương = 10.827 triệu đồng.

4. Dự kiến kinh phí: 

Tổng kinh phí của dự án ước tính 28.443.000.000 đồng.

Trong đó:

- Ngân sách trung ương cấp: 20.000.000.000 đồng.

- Ngân sách địa phương bố trí: 8.443.000.000 đồng.

(Xin xem chi tiết Bảng 4: Dự toán kinh phí Dự án 4).

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thì có thể huy động thêm nguồn lực của cá nhân, tổ chức, các Đoàn Luật sư, Văn phòng luật sư, Công ty Luật.

5. Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp.
	
	


� Theo thống kê hiện nay TP. Hà Nội có 82.000 doanh nghiệp (10% của 82000 là 8200 doanh nghiệp và 70% cán bộ pháp chế là 1720 cán bộ pháp chế).


� Gồm 54 địa phương theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


� Số lượng doanh nghiệp tại 7 tỉnh được lựa chọn làm điểm:


TP. Hà Nội 82.000 doanh nghiệp (số lượng doanh nghiệp TP. Hà Nội và Hà Tây cũ sau khi được sát nhập tính đến 30/6/2009); tỉnh Cần thơ có 5408 doanh nghiệp; tỉnh Vĩnh phúc có 2320 doanh nghiệp; tỉnh Đồng Nai có 3537 doanh nghiệp; tỉnh Quảng Bình có 1890 doanh nghiệp; tỉnh Tuyên Quang có 588 doanh nghiệp và tỉnh Đắk Lắk có 3299 doanh nghiệp.


(Theo báo cáo tình hình thực trạng hoạt động của doanh nghiệp và đề xuất hoạt động cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp của 7 tỉnh gửi Bộ Tư pháp).





� Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


� Sau khi nghiên cứu, xác định nhu cầu tư vấn pháp luật tại hoạt động 3.1 của Dự án 4, Ban chỉ đạo Chương trình sẽ thống nhất lựa chọn ở Miền Bắc, Miền Nam và Miền trung, mỗi nơi 4 địa phương làm đại diện trong danh sách các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn để triển khai  ở Giai đoạn 1 từ năm 2010-2012..
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